
Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I

1 Nguyễn Thị Vân Anh 20/02/1996 Hà Nam

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

12/6/2018
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Cử nhân 208680

Hướng dẫn 

du lịch  quốc 

tế

Việt Nam 

học
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh B2 

(Hội đồng 

Anh)

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

2 Chu Thị Thanh Bình 31/10/1988
Thái 

Bình

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

22/7/2010
Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2
Cử nhân 00106492

Việt Nam 

học
Chính quy Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

3 A Dương Thanh Châu 24/7/1998
Tiền 

Giang

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

29/9/2020

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketting

Cử nhân
UFM-

70000136

Quản trị lữ 

hành

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Giỏi
TOEIC 

535

Dân tộc 

Hoa

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

4 Lê Thị Thùy Dương 27/6/1999 Hà Nội

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

19/01/2021
Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội
Cử nhân D000631

Việt Nam 

học

Việt Nam 

học
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

5 Nguyễn Quang Hà 09/01/2000 Hà Nội

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

15/8/2022
Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội
Cử nhân D004652

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

6 Hoàng Thị Vân Hạnh 20/4/1995
Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

18/5/2017
Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội
Cử nhân 1522436

Việt Nam 

học

Việt Nam 

học
Chính quy Giỏi

TOEFL 

397 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

7 Nguyễn Thanh Huyền 03/11/2000
Hải 

Dương

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

17/4/2023

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 175578
Quản trị sự 

kiện

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Giỏi
Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

Chuyên viên quản lý lữ hành, Phòng Quản lý lữ hành (01 chỉ tiêu)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDCC ngày       tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2024)
_______________________________

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

ĐƠN VỊ: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 
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chỉ bồi 

dưỡng 
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Thông tin đào tạo
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chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 
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chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp
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văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 
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chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 
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tạo
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thức đào 
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chứng chỉ
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thí sinh
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ký dự 
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ngữ
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Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

8 Đỗ Phúc Lâm 23/10/2000 Hà Nội

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

15/01/2023
Trường Đại học 

Hà Nội
Cử nhân BA 009046

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành (tiếng 

Anh)

Chính quy Khá

Tiếng 

Anh C1, 

IELTS 6.5

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

9 Đinh Thị Ngọc Lan 03/10/2000
Quảng 

Ninh

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

23/7/2022
Trường Đại học 

Hạ Long
Cử nhân CA 01191

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

10
Nguyễn 

Phương Thủy
Linh 17/8/2000

Thái 

Bình

Chuyên viên quản lý lữ 

hành, Phòng Quản lý lữ 

hành

24/6/2022
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Cử nhân VH 101802

Hướng dẫn 

du lịch quốc 

tế

Du lịch Chính quy Khá
Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

11 Phùng Ánh Mai 10/11/1997
Ninh 

Bình

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

09/4/2019

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 147539
Việt Nam 

học
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh B1

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

12 Trần Đình Nam 07/9/2000 Hà Tĩnh

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

08/6/2022
Trường Đại học 

Vinh
Cử nhân

ĐHV/C 

00049702

Việt Nam 

học
Chính quy

Trung 

bình

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

20/10/2017

Trường Đại học 

Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội

Cử nhân 014780 Du lịch Chính quy Khá

06/01/2022
Trường Đại học 

Trần Quốc Tuấn
Cử nhân F 014680

Quân sự cơ 

sở
Chính quy Khá

14 Nông Thị Thúy Niềm 14/3/2000 Yên Bái

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

10/10/2022

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 173866
Quản trị lữ 

hành

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Khá
Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

15 Vũ Thị Phương Thảo 14/6/2002 Hà Nam

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

18/01/2024
Học viện Phụ nữ 

Việt Nam
Cử nhân HPN.03211

Quản trị lữ 

hành

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý 

lữ hành

Nam 05/9/1994 Hà Nội

Tiếng 

Anh 

tương 

đương B1

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch13

Sĩ quan 

dự bị 
Trần Mạnh
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tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 
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Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

16 Ma Thị Tươi 28/11/2000
Thái 

Nguyên

Chuyên viên quản lý

 lữ hành, Phòng Quản lý

 lữ hành

09/01/2024
Trường Đại học 

Thương mại
Cử nhân

TMU.7.

013647

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Khá
Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

II

1 Trịnh Phương Anh 03/4/1983 Hòa Bình

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

18/9/2006
Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân C810287

Quản trị Du 

lịch - Khách 

sạn

Chính quy
Trung 

bình khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

2 Võ Bảo Châu 12/01/1995 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

19/7/2019

Trường Quản trị 

khách sạn quốc tế 

Thái Bình Dương, 

New zealand

Cử nhân
19JUL

BA00959

Quản lý du 

lịch - nhà 

hàng khách 

sạn ứng dụng

Quản lý du 

lịch - nhà 

hàng khách 

sạn ứng dụng

Trực tiếp

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

3 Lê Quỳnh Chi 12/5/2000 Nghệ An

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

07/5/2022

Trường Đại học 

bang Wshington, 

Hoa Kỳ

Cử nhân

Quản trị 

kinh doanh 

khách sạn

Trực tiếp Giỏi
Dân tộc 

Mường

Cử nhân  

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

4 Nguyễn Trung Hiếu 14/8/2001
Nam 

Định

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

28/7/2023

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 180404
Quản trị 

khách sạn
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh B2

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

5 Phạm Gia Khiêm 08/02/2001
Bắc 

Giang

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

10/8/2023
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 024409

Quản trị 

khách sạn 

(Chương 

trình ĐH 

định hướng 

ứng dụng -

POHE)

Quản trị 

khách sạn
Chính quy Giỏi

TOEIC 

805

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

6 Vũ Thị Minh Ngọc 14/02/2001 Phú Thọ

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

31/5/2023
Trường Đại học 

Thương mại
Cử nhân

TMU.7.

011118

Quản trị 

khách sạn

Quản trị 

khách sạn
Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Mường

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

7
Vương Đăng 

Hải
Phong 01/12/2002 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

22/9/2023
Đại học 

Switzerland
Cử nhân

Quản trị 

khách sạn và 

du lịch

Kinh doanh 

quốc té 

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

Chuyên viên thực hiện công việc quản lý lưu trú du lịch, Phòng Quản lý lưu trú du lịch (01 chỉ tiêu)
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ
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Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

8 Võ Thị Thùy Trang 10/3/1994 Long An

Chuyên viên thực hiện công 

việc quản lý lưu trú du lịch, 

Phòng Quản lý lưu trú du 

lịch

17/6/2016

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketting

Cử nhân 1148456

Quản trị 

khách sạn-

nhà hàng

Quản trị 

khách sạn
Chính quy Khá HSK4

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

9 Trần Huyền Trang 19/12/1989 Phú Thọ

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

22/11/2023
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
Cử nhân 32823

Quản trị 

kinh doanh 

(Du lịch, 

khách sạn)

Quản trị 

kinh doanh 

(Du lịch, 

khách sạn)

Chính quy Khá
Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

10 Nguyễn Phúc Tường 03/3/2001 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện 

công việc quản lý lưu trú du 

lịch, Phòng Quản lý lưu trú 

du lịch

24/4/2023

Trường Đại học 

Quản lý Du lịch và 

Khách sạn Vistula, 

Ba Lan 

Cử nhân 12331
Khách sạn 

và ăn uống 

Khách sạn 

và ăn uống 
Trực tiếp Khá

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

III

01/7/2021
Học viện 

Ngân hàng
Cử nhân BAO 13642

Ngôn ngữ 

Anh - Tài 

chính ngân 

hàng

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

01/11/2022

Học viện Ngân 

hàng liên kết vói 

Trường Đại học 

West of England, 

Vương Quốc Anh

Thạc sĩ BAO 13642 Tài chính

2 Phùng Thị Minh Anh 11/01/2001 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

04/4/2023

Trường Đại học 

Công nghiệp

 Hà Nội

Cử nhân
DCN.DB

22962

Ngôn ngữ 

Hàn Quốc
Chính quy Khá

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Hàn 

Quốc

Lĩnh vực du lịch

18/7/2013
Học viện

 Ngân hàng
Cử nhân 541741

Tiếng Anh 

Tài chính - 

Ngân hàng

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

13/10/2016
Đại học 

Huddersfield
Thạc sĩ 07077342 Tài chính Kính doanh

Chuyên viên quản lý xúc tiến du lịch (xây dựng chính sách về xúc tiến du lịch, kế hoạch, định hướng phát triển sản phẩm du lịch, phát triển thương hiệu du lịch), Phòng Quản lý xúc tiến du lịch (03 chỉ tiêu)

Đào Thị Thúy

3

Thạc sĩ 

nước 

ngoài

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

Hà Nội1

Hà Nội

18/01/1999

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

Lĩnh vực du lịchAn

IELTS 6.0

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Dương Mai Anh 19/11/1991 Lĩnh vực du lịch



5

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

4
Nguyễn Thị 

Hồng
Anh 04/12/1998

Thanh 

Hóa

Chuyên viên quản lý xúc 

tiến du lịch (xây dựng chính 

sách về xúc tiến du lịch, kế 

hoạch, định hướng phát 

triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), 

Phòng Quản lý xúc tiến du 

lịch

25/12/2023

Trường Đại học

 Dân lập

 Phương Đông

Cử nhân PĐ 302370
Ngôn ngữ 

Nhật

Ngôn ngữ 

Nhật

Trung 

bình

Cử nhân 

Tiếng 

Nhật

Lĩnh vực du lịch

5 Vũ Việt Chinh 02/7/1999
Thái 

Bình

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

01/7/2021
Học viện 

Ngân hàng
Cử nhân BAO 13431

Kinh doanh 

quốc tế

Kinh doanh 

quốc tế
Chính quy Giỏi HSK 5

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

6 Hà Thùy Dương 24/7/2000
Thanh 

Hóa

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

19/10/2022

Trường Quốc tế, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 163169
Kinh doanh 

quốc tế
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh B2

Dân tộc 

Thái

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

09/11/2023
Trường Đại học 

Thái Nguyên
Cử nhân

DT/CN/

09611

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Học từ xa Khá

05/7/2007
Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư C824771 Điện Chính quy Khá

08/12/2022
Trường Đại học 

Ngoại thương
Thạc sĩ

FTU.ThS/

02085

Kinh doanh 

thương mại
Chính quy

05/02/2020
Học viện

 Ngoại giao
Cử nhân 1852909

Kinh tế quốc 

tế
Chính quy Khá

Thái 

Bình

Tiếng 

Anh

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

Lĩnh vực du lịch

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Hương

7 Vũ Văn Duy 01/01/1983

21/10/1997Lê Thị Lan8

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

Hà Nội Lĩnh vực du lịch



6

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

9 Trần Lê Khanh 10/9/1997
Nam 

Định

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

17/6/2022

Trường Đại học

 Dân lập 

Phương Đông

Cử nhân 300819
Ngôn ngữ 

Anh

Trung 

bình

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực du lịch

10 Trần Thị Kim Khánh 30/01/2001
Nam 

Định

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

03/10/2023

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 181805
Ngôn ngữ 

Trung Quốc
Chính quy Khá

Cử nhân 

Tiếng 

Trung 

Quốc

Lĩnh vực du lịch

11
Nguyễn Ngọc 

Minh
Khuê 16/01/1998 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

9/2021

Trường Đại học 

Coventry, Vương 

quốc Anh

Cử nhân 358775
Kinh doanh 

và Marketing
Liên kết

Cử nhân  

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

12 Nguyễn Nguyệt Minh 03/01/1997 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

19/7/2019
Trường Đại học 

Ngoại thương
Cử nhân

FTU.CN/

01382

Kinh tế đối 

ngoại
Kinh tế Chính quy Giỏi IELTS 6.5

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

13
Nguyễn Vũ 

Nhật
Minh 09/12/1999 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

15/9/2021

Trường Đại học 

Ngoại thương liên 

kết với Trường 

Đại học 

Northampton, 

Vương quốc Anh

Cử nhân
20214

017940

Quản trị 

Marketting
Liên kết IELTS 6.0

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Cử nhân  

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

14 Nguyễn Quang Năm 03/9/1998
Quảng 

Trị

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

29/6/2022

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế

Cử nhân E0020481
Ngôn ngữ 

Nhật
Chính quy Khá

Tiếng 

Hàn B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Cử nhân 

Tiếng 

Nhật

Lĩnh vực du lịch

15 Nguyễn Thúy Ngân 08/3/1998 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

14/01/2022
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 019749

Quan hệ 

chính trị và 

truyền thông 

quốc tế

Quan hệ 

quốc tế
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh B2

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

16 Đào Phương Oanh 09/9/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

09/11/2023
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 026640

Kinh doanh 

quốc tế

Kinh doanh 

quốc tế
Chính quy Xuất sắc IELTS 6.5

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

17 Nguyễn Linh Phương 01/12/2000
Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

18/8/2023
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 025143 Marketting Marketting Chính quy Xuất sắc

TOEIC 

925

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

18 Vũ Thanh Phương 24/01/1996
Thái 

Bình

CChuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

20/8/2018
Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội
Cử nhân B 007716

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

19 Nguyễn Nhật Quang 07/9/2001 Nghệ An

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

15/6/2023
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU 

012842

Tiếng Anh 

pháp lý

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Xuất sắc

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

Lĩnh vực du lịch

18/01/2024

Trường Đại học 

Khoa học - Đại 

học Thái Nguyên

Cử nhân CN. 07209
Ngôn ngữ 

Anh

Vừa làm 

vừa học
Khá

20/8/2019
Trường Đại học 

Lâm Nghiệp
Thạc sĩ A 000109

Quản lý 

kinh tế

25/12/2012
Trường Đại học 

Kinh tế - Luật
Cử nhân

Quản trị 

kinh doanh

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

30/6/2008

Trường Đại học 

Giao thông Tây 

Nam, Trung Quốc

Cử nhân
1061392008

0500077

Xây dựng 

công trình

22 Trần Trung Thông 16/5/1986
Ninh 

Bình

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

29/9/2009
Học viện 

Ngoại giao
Cử nhân A384704

Quan hệ 

quốc tế
Chính quy

Trung 

bình khá

Tiếng 

Anh C
Tin học B

Con 

thương 

binh

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

23 Lục Thị Vân Thu 24/8/1994
Nam 

Định

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

24/02/2017
Trường Đại học 

Ngoại thương
Cử nhân 170174

Ngôn ngữ 

Nhật
Chính quy Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Cử nhân 

Tiếng 

Nhật

Lĩnh vực du lịch

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

Cử nhân  

nước 

ngoài

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

20 Nguyễn Hữu 

Nguyễn Duy21 Phú Thọ

05/8/1992 Hà Nội

Thanh 20/9/1985

Lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực du lịch

Quỳnh



9

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

27/12/2021
Trường Đại học 

Hà Nội
Cử nhân BA 005563

Ngôn ngữ 

Anh

Vừa làm 

vừa học
Khá

05/6/2015
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Cử nhân 136454 Bảo tàng học Chính quy Giỏi

25 Nguyễn Nhật Thủy 13/01/2001
Bắc 

Giang

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

09/02/2023
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 020237 Marketting Marketting Chính quy Giỏi

Chứng 

chỉ Hội 

đồng Anh

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

26 Nguyễn Ngọc Toản 20/6/1998
Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

13/3/2021

Trường Đại học 

Quốc tế Thái Bình 

Dương, Nhật Bản

Cử nhân 000276
Quản trị 

kinh doanh
Trực tiếp

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

27 Lê Trần Mai Trang 22/10/2001
Quảng 

Trị

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

21/4/2023

Học viện công 

nghệ hoàng gia 

Melbourne, 

Đại học RMIT 

Việt Nam

Cử nhân
2301123

Kinh doanh 

quốc tế
IELTS 8.5

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

16/11/2015
Trường Đại học 

Điện lực
Cử nhân 003052

Quản trị 

doanh nghiệp

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Khá

25/8/2016

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 132615 Tiếng Anh
Vừa làm 

vừa học
Khá

Lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực du lịchThư

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

28 Đàm Quang Trung 14/02/1992

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

Hà Nội03/3/1993

Cử nhân

Tiếng 

Anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

24 Đỗ Thị Minh

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Hà Nam



10

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

29 Trần Tấn Trường 05/5/1992 Long An

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

05/5/2023
Trường Đại học 

Ngoại thương
Thạc sĩ

FTU.Ths/02

266

Quản trị 

kinh doanh
Tập trung

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

30 Huỳnh Vương Việt 25/10/2000
Quảng 

Nam

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

21/4/2023

Học viện công 

nghệ hoàng gia 

Melbourne, 

Đại học RMIT 

Việt Nam

Cử nhân 2301072

Kinh doanh 

(Kinh tế và 

Tài chính)

Trực tiếp

Cử nhân  

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

31 Huỳnh Quang Vinh 17/10/2000
Quảng 

Nam

Chuyên viên quản lý 

xúc tiến du lịch (xây dựng 

chính sách về xúc tiến

 du lịch, kế hoạch, định 

hướng phát triển sản phẩm 

du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản 

lý xúc tiến du lịch

26/01/2024

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng

Cử nhân
DND.6.0166

261
Ngoại thương

Kinh doanh 

quốc tế
Chính quy

Trung 

bình

TOEIC 

640

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

IV

29/6/2017
Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội
Cử nhân B 005511

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy

Trung 

bình

28/01/2021
Trường Đại học 

Điện lực
Thạc sĩ E3M 000050

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Giỏi

15/5/2008

Trường Đại học

 Dân lập 

Hùng Vương

Cử nhân A 0099245
Quản trị du 

lịch
Du lịch Chính quy

Trung 

bình khá

08/3/2018 Học viện Chính trị Thạc sĩ A 186996
Quản lý giáo 

dục

Quản lý giáo 

dục
Chính quy

02/11/2021
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU 

006171
Luật Luật

Chính quy 

(văn bằng 

2)

Khá

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, Phòng Kế hoạch, Tài chính (01 chỉ tiêu)

Cử nhân  

Ngôn 

ngữ Anh

Tiếng 

Anh
Hoàng Lê Anh Hà Nội04/7/1994

Anh

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

06/10/1982
Vĩnh 

Phúc

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính
Lê Viết2

1
Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

14/5/2022
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 020003

Chính trị 

phát triển
Chính trị học

Văn bằng 

2
Giỏi

23/11/2023

Trường Đại học 

Công nghiệp 

Việt Trì

Cử nhân VUI 003374
Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Khá

3 Nguyễn Thùy Dương 08/7/2000 Hà Nam

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

15/7/2022
Trường Đại học 

Kinh tế
Cử nhân QC 171219

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

4 Tạ Thùy Dương 05/10/1994
Thái 

Bình

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

22/6/2016

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Cử nhân QC 130376

Địa lý du 

lịch và du 

lịch sinh thái

Địa lí tự 

nhiên 
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 25/01/1997
Hải 

Dương

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

28/10/2020

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội

Cử nhân DB 06018

Quản trị 

kinh doanh 

du lịch

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

06/10/2021
Trường Đại học 

Thủy lợi
Thạc sĩ

TLU02.

000458

Quản trị 

kinh doanh

06/10/2021
Học viện Hành 

chính Quốc gia
Cử nhân 218984

Quản lý 

Công

Quản lý nhà 

nước
Chính quy Giỏi

7 Nguyễn Khánh Ly 30/10/1999 Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

5/2022
Trường Đại học 

Capilano, Canada
Cử nhân

Quản trị du 

lịch
Trực tiếp

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

8 Nông Thị Thúy Nhung 25/01/1989 Lạng Sơn

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

31/10/2012

Trường Đại học 

Khoa học 

Thái Nguyên

Cử nhân 0017844 Địa lý Chính quy
Trung 

bình

Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

V

Cử nhân  

Ngôn 

ngữ Anh

Tiếng 

Anh

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về thống kê du lịch; đầu tư xây dựng, Phòng Kế hoạch, Tài chính (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

Anh 06/10/1982
Vĩnh 

Phúc

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

6

Lê Viết2

Huyền
TOEIC 

410
Tin học B01/10/1995 Hà Nội

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về quản lý chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, 

Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

Nguyễn Thị 
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

1 Trần Mạnh Huy 15/6/2001 Bắc Ninh

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về thống kê 

du lịch; đầu tư xây dựng, 

Phòng Kế hoạch,

 Tài chính

25/01/2024
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Cử nhân 007971

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

2 Trần Bảo Ngọc 27/02/2000
Nam 

Định

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về thống kê 

du lịch; đầu tư xây dựng, 

Phòng Kế hoạch,

 Tài chính

20/5/2022
Trường Đại học 

Thương mại
Cử nhân

TMU.7.

005913

Tiếng Pháp 

thương mại

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

3 Lại Thiện Phú 11/01/1994
Đồng 

Tháp

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về thống kê 

du lịch; đầu tư xây dựng, 

Phòng Kế hoạch,

 Tài chính

02/6/2017
Trường Đại học 

FPT
Cử nhân 1345653 Marketting

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy

Trung 

bình khá

TOEIC 

720

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

4 Lê Xuân Phú 26/8/2001 Nghệ An

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về thống kê 

du lịch; đầu tư xây dựng, 

Phòng Kế hoạch,

 Tài chính

10/8/2023
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 024133

Quản trị 

doanh nghiệp

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Giỏi

Chứng 

chỉ của 

Hội đồng 

Anh

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

5 Phí Phương Thảo 30/4/2000 Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về thống kê 

du lịch; đầu tư xây dựng, 

Phòng Kế hoạch,

 Tài chính

24/3/2022
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 012558

Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh 

(đào tạo 

bằng Tiếng 

Anh)

Chính quy Giỏi
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

VI

1 Phạm Đức Hải Đăng 04/12/2022
Hải 

Phòng

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về tổ chức bộ 

máy, Phòng Tổ chức 

cán bộ

23/4/2024
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLL

1014960
Luật Luật Xuất sắc

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực tổ chức

 bộ máy

2 Đỗ Văn Tuyến 08/4/1998 Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về tổ chức bộ 

máy, Phòng Tổ chức 

cán bộ

23/11/2021
Học viện An ninh 

nhân dân
Cử nhân A003051

Pháp luật 

hình sự
Luật Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực tổ chức

 bộ máy

VII

1 Trần Anh Dũng 13/12/1999 Hà Nam

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về công tác cán 

bộ, Phòng Tổ chức cán bộ

26/9/2022
Học viện An ninh 

nhân dân
Cử nhân

A006370/

X02CN

Pháp luật 

hình sự
Luật Chính quy

Trung 

bình

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về tổ chức bộ máy, Phòng Tổ chức cán bộ (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về công tác cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ (01 chỉ tiêu)
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(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

20/3/2023
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU 

010750
Luật Chính quy Giỏi

24/7/2013

Trường Đại học 

Khoa học - Đại 

học Huế

Cử nhân E0041084 Địa chất học Chính quy Khá

21/12/2017
Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất
Thạc sĩ A 180244 Địa chất học

31/10/2012

Trường Đại học 

Kinh doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội

Cử nhân 360283 Du lịch Chính quy Khá

18/7/2023
Đại học

 Thái Nguyên
Cử nhân

DT/CN/071

69

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Học từ xa Khá

29/6/2023
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Thạc sĩ

HBT/M0003

46

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Học từ xa Khá

06/4/2023

Trường Đại học 

Công nghệ và 

Quản lý hữu nghị

Cử nhân 000198 Luật Kinh tế Chính quy Khá

01/9/2020

Trường Đại học 

Công nghệ và 

Quản lý hữu nghị

Cử nhân 0003128
Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy

Trung 

bình khá

22/01/2015

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Thạc sĩ QM022045
Công tác xã 

hội

5
Nguyễn Lê 

Huyền
Trang 19/9/2000 Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về công tác cán 

bộ, Phòng Tổ chức cán bộ

23/9/2022
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Cử nhân VH 102559

Lữ hành, 

Hướng dẫn 

du lịch

Du lịch Chính quy Du lịch
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

VIII

1 Đinh Thị Mỹ Duyên 16/11/1999
Ninh 

Bình

Chuyên viên tổng hợp, Văn 

phòng Cục
6/2023

Trường Đại học 

Khoa học kỹ thuật 

cảnh văn, Trung 

Quốc

Cử nhân DUIO031
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy

Tiếng 

Anh B

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực văn phòng

2 Lê Thanh Mai 18/8/2000 Hà Nội
Chuyên viên tổng hợp, Văn 

phòng Cục
29/7/2022

Trường Đại học 

Ngoại thương
Cử nhân

FTU.CN/

24029

Thương mại 

quốc tế
Kinh tế Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

3 Vũ Thị Giang Thùy 29/4/1988
Hưng 

Yên

Chuyên viên tổng hợp, Văn 

phòng Cục
15/8/2012

Trường Đại học 

Thương mại
Cử nhân 254627

Quản trị 

doanh 

nghiệp 

thương mại

Quản trị 

kinh doanh
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Tiếng 

Anh

Chuyên viên tổng hợp, Văn phòng Cục (01 chỉ tiêu)

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

4 Phan Thị Thúy

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về công tác cán 

bộ, Phòng Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực
Hà Nội

3 Chu Thị Hải Lâm 02/9/1990

Thanh 

Hóa

Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về công tác cán 

bộ, Phòng Tổ chức cán bộ

2 Vũ Trọng Giang 01/9/1991

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

Tiếng 

Anh Bậc 3

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về công tác cán 

bộ, Phòng Tổ chức cán bộ

19/9/1987
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(Vòng 2)
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Ngày tháng

 năm sinh

28/3/2019
Trường Đại học 

Nha Trang
Thạc sĩ A 215837

Kinh tế phát 

triển

31/10/2022
Trường Đại học 

Đà Nẵng
Cử nhân 0150986

Ngôn ngữ 

Anh
Từ xa Khá

07/7/2014
Trường Đại học 

Nha Trang
Cử nhân 179043

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Khá

06/10/2022
Trường Đại học 

Vinh
Cử nhân

DHV/C0005

4688
Luật

Vừa làm 

vừa học
Khá

5 Phạm Quốc Trưởng 09/7/1997
Ninh 

Bình

Chuyên viên tổng hợp, Văn 

phòng Cục
18/6/2019

Trường Đại học 

Giao thông 

vận tải

Kỹ sư D 004715
Kinh tế vận 

tải du lịch

Kinh tế vận 

tải
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

IX

20/10/2017

Trường Đại học 

Kinh doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội 

Cử nhân 015289
Công nghệ 

thông tin
Chính quy Khá

26/9/2021

Trường Đại học 

Kinh doanh và 

Công nghệ

 Hà Nội 

Thạc sĩ B001040
Công nghệ 

thông tin

2 Nguyễn Trung Đức 14/4/1996 Hà Nội
Chuyên viên truyền thông, 

Văn phòng Cục
29/6/2018

Trường Đại học 

Thái Nguyên
Cử nhân 0052650 Báo chí Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

06/6/2019
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 009091

Báo truyền 

hình
Báo chí Chính quy Khá

15/12/2016

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

Cử nhân QC 166231 Tiếng Anh Tiếng Anh
Vừa làm 

vừa học
Khá

02/7/2022

Trường Đại học 

Ural mang tên 

Tổng thống Nga 

Thạc sĩ Báo chí

15/12/2016
Trường Đại học 

Thăng Long
Cử nhân 1416426

Việt Nam 

học
Chính quy Xuất sắc

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

Lĩnh vực văn phòng

Chuyên viên tổng hợp, Văn 

phòng Cục

4 Tô Như

16/6/1997

Hoa 21/02/1995

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Thạc sĩ 

nước 

ngoài

Bắc 

Giang

Chuyên viên truyền thông, 

Văn phòng Cục

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Chuyên viên truyền thông, 

Văn phòng Cục
Phú Thọ

Tiếng 

Anh B1

Chuyên viên truyền thông, 

Văn phòng Cục
Hà Nội Lĩnh vực văn phòng

Chuyên viên truyền thông, Văn phòng Cục (01 chỉ tiêu)

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

4
Nguyễn Thị 

Ngọc
Trâm 08/12/1992

Khánh 

Hòa

Dung 30/7/1995

Lĩnh vực văn phòng

1 Trần Thùy

3 Bùi Bảo Hà

Cử nhân 

Tiếng 

Anh
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(Vòng 2)
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 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

15/4/2019
Học viện Hành 

chính quôc gia
Thạc sĩ A 216709 Quản lý công Quản lý công

25/6/2009
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân A 344587 Triết học Chính quy

Trung 

bình khá

30/7/2012
Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân 206710

Quản trị 

Kinh doanh 

(Hướng dẫn 

Du lịch và 

Lữ hành)

Chính quy
Trung 

bình khá

08/11/2016
Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân 169646

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Khá

X 

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/8/2001
Nam 

Định

Chuyên viên pháp chế, Văn 

phòng Cục
15/6/2023

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU 

011868
Luật Chính quy Khá

Tiếng 

Anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực pháp chế

2 Phan Thùy Linh 26/10/2001
Ninh 

Bình

Chuyên viên pháp chế, Văn 

phòng Cục
15/6/2023

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân HLU012900 Luật Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực pháp chế

3 Vũ Thị Bích Hồng 16/3/1993 Hà Nội
Chuyên viên pháp chế, Văn 

phòng Cục
20/7/2015

Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân 1177260 Luật Kinh tế

Luật 

Kinh tế
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực pháp chế

03/7/2017
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân 0001774 Luật Chính quy Khá

28/11/2023
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
Thạc sĩ

MHN

8001045

Luật 

Kinh tế

XI

1 Trần Văn Hiếu 13/11/1996 An Giang
Chuyên viên hành chính, 

Văn phòng Cục
15/7/2019

Trường Đại học 

Cần Thơ
Cử nhân 0021668 Luật Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

2 Nguyễn Diệu Linh 20/6/1997 Hà Tĩnh
Chuyên viên hành chính, 

Văn phòng Cục
24/10/2019

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 298677

Quản trị văn 

phòng
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

Tin học B Lĩnh vực văn phòng

Chuyên viên pháp chế, Văn phòng Cục (01 chỉ tiêu)

Tiếng 

Anh B

Thanh 

Hóa

Chuyên viên hành chính, Văn phòng Cục (01 chỉ tiêu)

Nguyễn Thị Thu Lĩnh vực pháp chế

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Chuyên viên truyền thông, 

Văn phòng Cục

Tiếng 

Anh
Hà Nội5

Nguyễn Thị 

Khánh
Linh 29/8/1986

4 Trang
Tiếng 

Anh
17/8/1995

Nguyễn Thị 

Thùy
Linh

Chuyên viên pháp chế, Văn 

phòng Cục

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn phòng6 17/10/1990 Nghệ An
Chuyên viên truyền thông, 

Văn phòng Cục
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Ngày tháng

 năm sinh

3 Phan Nhật Minh 09/01/1999 Hà Nam
Chuyên viên hành chính, 

Văn phòng Cục
14/01/2022

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 004008 Quản lý công

Quản lý nhà 

nước
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh Bậc 4

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

4 Nguyễn Văn Thiên 17/8/1997
Hải 

Dương

Chuyên viên hành chính, 

Văn phòng Cục
18/6/2019

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân 0009584 Luật Chính quy Khá

Tiếng 

Trung 

Quốc

Lĩnh vực văn phòng

5 Đoàn Huyền Trang 12/11/1999 Hà Nội
Chuyên viên hành chính, 

Văn phòng Cục
12/10/2021

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU 

005561
Luật Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn phòng

XII

1 Nguyễn Thị Hoàn 17/7/1979 Hà Nội
Văn thư viên, 

Văn phòng Cục
05/8/2004

Trường Đại học 

Dân lập Đông Đô
Cử nhân B 606091

Thông tin 

học
Chính quy

Trung 

bình khá

Bằng Cao 

đẳng 

ngành văn 

thư - lưu 

trữ

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

văn thư, lưu trữ

2
Hoàng Thị 

Huyền
Trang 15/02/1990 Lạng Sơn

Văn thư viên, 

Văn phòng Cục
16/5/2013

Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội
Cử nhân 488167

Sư phạm 

Tiếng Anh
Chính quy

Trung 

bình

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư 

lưu trữ

Cử nhân 

Sư phạm 

tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

văn thư, lưu trữ

3 Lê Xuân Trình 25/11/1995
Thái 

Bình

Văn thư viên, 

Văn phòng Cục
08/8/2017

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Cử nhân 201537

Quản lý

 đất đai
Chính quy Khá

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư 

lưu trữ

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

văn thư, lưu trữ

XIII

18/6/2014
Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2
Cử nhân 805050

Sư phạm 

Ngữ văn
Chính quy Khá

Văn thư viên, Văn phòng Cục (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên phụ trách hợp tác đa phương Mê Công-Sông Hằng (MLC), Ba quốc gia một điểm đến (CLV), Bốn quốc gia một điểm đến (CLMV), ACMECS; Hợp tác song phương với thị trường Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao; Công tác báo cáo tổng hợp, Phòng Quan hệ quốc 

tế (01 chỉ tiêu)

Tiếng 

Trung 

Quốc

Lĩnh vực du lịchHSK 41 Nguyễn Thị 16/7/1991Hanh

Chuyên viên phụ trách hợp 

tác đa phương Mê Công-

Sông Hằng (MLC), Ba quốc 

gia một điểm đến (CLV), 

Bốn quốc gia một điểm đến 

(CLMV), ACMECS; Hợp 

tác song phương với thị 

trường Trung Quốc, Hồng 

Công, Đài Loan, Ma Cao; 

Công tác báo cáo tổng hợp, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Hà Nội
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

30/01/2018
Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 
Thạc sĩ A183249

Lí luận văn 

học
Chính quy

18/6/2013
Học viện 

Ngoại giao
Cử nhân 077506

Tiếng anh 

Quan hệ 

quốc tế

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Khá

10/10/2016
Học viện 

Ngoại giao
Thạc sĩ A151146

Quan hệ 

quốc tế

Quan hệ 

quốc tế
Tập trung

02/11/2012

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Thạc sĩ QM 014349
Ngôn ngữ 

Trung Quốc

Tiếng Trung 

Quốc

26/6/2006

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 042377
Tiếng Trung 

Quốc
Chính quy Khá

XIV

Tiếng 

Trung 

Quốc

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương (PATA); Hợp tác song phương với các nước Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị thực, Phòng Quan hệ quốc 

tế (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực du lịch

2

HSK 4

3

Thạc sĩ 

Tiếng 

Trung 

Quốc

1 Nguyễn Thị 16/7/1991Hanh

Chuyên viên phụ trách hợp 

tác đa phương Mê Công-

Sông Hằng (MLC), Ba quốc 

gia một điểm đến (CLV), 

Bốn quốc gia một điểm đến 

(CLMV), ACMECS; Hợp 

tác song phương với thị 

trường Trung Quốc, Hồng 

Công, Đài Loan, Ma Cao; 

Công tác báo cáo tổng hợp, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Chuyên viên phụ trách hợp 

tác đa phương Mê Công-

Sông Hằng (MLC), Ba quốc 

gia một điểm đến (CLV), 

Bốn quốc gia một điểm đến 

(CLMV), ACMECS; Hợp 

tác song phương với thị 

trường Trung Quốc, Hồng 

Công, Đài Loan, Ma Cao; 

Công tác báo cáo tổng hợp, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Lĩnh vực du lịchBắc Ninh30/8/1984

Nguyễn Thị 

Phương
25/11/1991

Chuyên viên phụ trách hợp 

tác đa phương Mê Công-

Sông Hằng (MLC), Ba quốc 

gia một điểm đến (CLV), 

Bốn quốc gia một điểm đến 

(CLMV), ACMECS; Hợp 

tác song phương với thị 

trường Trung Quốc, Hồng 

Công, Đài Loan, Ma Cao; 

Công tác báo cáo tổng hợp, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Hoa

Lê Thị Hồng Minh

Hà Nội

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực du lịch
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

1
Nguyễn Thảo 

Linh
Anh 24/01/2001 Hà Nam

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập KTQT, Hợp 

tác Diễn đàn hợp tác kinh tế 

châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC), Hiệp hội Du lịch 

Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song 

phương với các nước Châu 

Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

10/8/2023
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 024378

Quản trị lữ 

hành

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Giỏi

Chứng 

chỉ Hội 

đồng Anh

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

2 Trần Vân Hà 14/5/2001 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập KTQT, Hợp 

tác Diễn đàn hợp tác kinh tế 

châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC), Hiệp hội Du lịch 

Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song 

phương với các nước Châu 

Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

28/7/2023

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn

Cử nhân QC 180543 Châu Âu học Quốc tế học Chính quy Khá

Tiếng 

Anh Bậc 

4; Tiếng 

Trung 

HSK3

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

28/7/2016

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 130746
Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

25/6/2015

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

Cử nhân QC 123870

Văn học 

chất lượng 

cao

Đào tạo 

chật 

lượng cao

Xuất sắc

30/6/2020

Đại học Tổng hợp 

Liên bang Ural 

mang tên Tổng 

thống Nga đầu 

tiên, Liên bang 

Nga

Thạc sĩ
1066160062

813

Hệ thống 

thôngminh 

và nghiên 

cúu nhận 

thức

Hệ thống 

thông minh 

trong lĩnh 

vực nhân văn

Xuất sắc

Vũ Thiên Thủy3

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

Nam 

Định
30/12/1993 Lĩnh vực du lịchHiền
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

4 Bùi Đức Trung Hiếu 24/7/1998
Hải 

Dương

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

26/7/2020

Trường Kinh 

doanh khách sạn 

và du lịch Vatel 

(Pháp)

Cử nhân 2020L0118

Quản lý 

khách sạn 

quốc tế

Trực tiếp Khá

Cử nhân  

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

5
Bùi Trần 

Phương
Hoa 23/5/1998 Bắc Ninh

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

15/7/2020
Trường Đại học 

Hà Nội 
Cử nhân BA003350

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Chính quy Khá

Tiếng 

Anh B2, 

IELTS 7.0

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

6 Lê Mạnh Hùng 07/10/1988 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

17/8/2011
Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân 032953

Quản trị 

kinh doanh 

(Du lịch, 

khách sạn)

Chính quy Khá

Tiếng 

Anh B2, 

TOEIC 

910

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

28/3/2008

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

Cử nhân QC 056619
Tiếng Anh 

sư phạm
Tại chức Khá

Lĩnh vực du lịchHSK 37 Ngô Mạnh Hùng 02/02/1984

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Cử nhân, 

Thạc sĩ 

Tiếng 

Anh

Quảng 

Ninh
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

06/8/2020

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Thạc sĩ QM 036711

Lý luận phê 

bình định 

hướng bộ 

môn tiếng 

Anh (Định 

hướng ứng 

dụng)

Tiếng Anh 

sư phạm

10/7/2020
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 016303

Chính trị 

phát triển
Chính trị học

Văn bằng 

2
Giỏi

8 Trần Hiểu Linh 16/3/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

29/6/2023

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Cử nhân QC 177902
Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

Lĩnh vực du lịch

19/12/2022

Trường Đại học 

Nottingham Trent, 

Vương quốc Anh

Thạc sĩ
04536/

2022/ThS

Ngôn ngữ 

Anh

14/10/2020
Học viện Hành 

chính Quốc gia
Cử nhân 001379

Quản lý nhà 

nước
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực du lịch

9 03/9/1998

HSK 3

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Hà Nội

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

7 Ngô Mạnh Hùng 02/02/1984

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

Lĩnh vực du lịch

Thạc sĩ 

nước 

ngoài

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Cử nhân, 

Thạc sĩ 

Tiếng 

Anh

Quảng 

Ninh
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Chứng chỉ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên

Họ và tên 

thí sinh

Quê 

quán

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi chuyên 

môn nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

10
Phùng Nguyễn 

Minh
Phương 07/01/1999

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

26/6/2021
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 019081

Thông tin 

đối ngoại

Quan hệ 

quốc tế
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh B2

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực du lịch

03/12/2019
Trường Đại học 

RMIT Việt Nam
Cử nhân

Kinh doanh 

(Quản trị)

Kinh doanh 

(Quản trị)
Trực tiếp Khá

13/12/2021
Trường Đại học 

Monash, Australia
Thạc sĩ

Quản trị 

Kinh doanh 

có trách 

nhiệm

Kinh doanh Giỏi

12 Hoàng Thị Kiều Yến 19/02/2000
Quảng 

Bình

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

24/3/2023

Trường Đại học 

Southern Cross, 

Australia

Cử nhân 20071095

Kinh doanh 

quản lý 

khách sạn

Trực 

tuyến tại 

Việt Nam

Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực du lịch

Chuyên viên phụ trách công 

tác hội nhập kinh tế quốc tế, 

Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-Thái Bình 

Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; 

Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

Quảng 

Trị
Nguyễn Bảo Trung 19/12/199711 Lĩnh vực du lịch

Thạc sĩ 

nước 

ngoài
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